
CHỦ ĐỀ 2: . HẰNG ĐẲNG THỨC
I, KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Cho A và B là các biểu thức. Ta có một số hằng đẳng thức đáng nhớ sau:
1.  (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 
2.  (A – B)2 = A2 – 2AB + B2 
3.   A2 – B2 = (A + B)(A – B) 
4.  (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 
5.  (A -  B)3 = A3 -  3A2B + 3AB2 -  B3 
6.  A3 + B3  = (A + B)(A2 – AB + B2)
7.  A3 -  B3  = (A -  B)(A2 + AB + B2)
Từ công thức 1) và 2) ta suy ra các công thức:
(A + B + C)2 = A2 + B2 + C2 + 2AB + 2BC + 2AC
(A – B + C)2 = A2 + B2 + C2 – 2AB – 2BC + 2AC
  (A – B – C)2 = A2 + B2 + C2 – 2AB + 2BC – 2AC 

Ví dụ 1: Tính nhanh 

Ví dụ 2: Viết thành tích 

Ví dụ 3: Tính nhanh 

Ví dụ 4: Viết gọn  thành bình phương của một tổng



Ví dụ 5: Tính nhanh 

Ví dụ 6: Viết gọn thành bình phương của một hiệu

	
II, BÀI TẬP  
DẠNG 1.  khai  triển HĐT xuôi, ngược
Bài 1: Triển khai các biểu thức sau theo hằng đẳng thức
	1) 

	2) 

	3) 

	4) 


	5) 

	6) 

	7) 

	8) 


	9) 

	10) 

	11) 

	12) 


	13) 

	14) 

	15) 

	16) 



Bài 2: Triển khai các biểu thức sau theo hằng đẳng thức
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 


	10) 

	11) 

	12) 


	13) 

	14) 

	15) 



Bài 3: Triển khai các biểu thức sau theo hằng đẳng thức:
	1) 

	2) 

	3) 

	4) 


	5) 

	6) 

	7) 

	8) 


	9) 

	10) 

	11) 

	12) 


	13) 

	14) 

	15) 

	16) 



Bài 4: Viết gọn lại thành lập phương của một tổng hoặc một hiệu
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 



Bài 5: Khai triển theo hằng đẳng thức
	1) 

	2) 

	3) 

	4) 


	5) 

	6) 

	7) 

	8) 


	9) 

	10) 

	11) 

	12) 



Bài 6: Viết thành vế kia của hằng đẳng thức
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	
7,
	
8, 



DẠNG 2: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Bài 1: Thực hiện phép tính
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 


	5) 

	6) 


	7) 

	8) 



Bài 2: Thu gọn về hằng đẳng thức:
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 



Bài 3: Thu gọn về hằng đẳng thức:
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 



BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x:


	a) 		b) 



	c)  với 	d) 


	e) 				f) 
	ĐS: a) 29		b) 8		c) –1 		d) 8		e) 2		f) 29
Bài 2. Giải các phương trình sau:


	a) 	b) 


	c)       	d) 




	ĐS: a) 	b) 	c) 	d) 
Bài 3. So sánh hai số bằng cách vận dụng hằng đẳng thức:




	a)  và 	b)  và 




	c)  và 	d)  và 
Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 


	5) 

	6) 



Bài 5: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 


	5) 

	6) 




DẠNG 3. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
VẤN ĐỀ I. Phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:



		a) 			b) 		c) 



		d) 		e) 	f) 
Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:


		a) 				b) 	
Bài 3.  Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:
 	1). 2x2 – 4x			2). 3x – 6y			3). x2 – 3x		
4). 4x2 – 6x			5). x3 – 4x			6). 9x3y2 + 3x2y2.	
  	VẤN ĐỀ II. Phương pháp nhóm nhiều hạng tử
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



	a) 3		b) 		c) 



	d) 		e) 		f) 
Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



	a) 		b) 		c) 



	d) 		e) 		f) 
VẤN ĐỀ III. Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



	a) 			b) 		c) 



	d) 		e) 		f) 



	g) 	h) 		i) 
Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



	a) 			b) 		c) 



	d) 		e) 	f) 
Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



	a) 			b) 			c) 



	d) 			e) 			f) 
Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



	a) 		b) 		c) 


	d) 		e) 
Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



	a) 	b) 			c) 
     VẤN ĐỀ IV. Một số phương pháp khác

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tử thành nhiều hạng tử)



	a) 			b) 		c) 



	d) 			e) 			f) 



	g) 			h) 		i) 
Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tử thành nhiều hạng tử)



	a) 			b) 			c) 



	d) 		e) 		f) 



	g) 		h) 		i) 
Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tử thành nhiều hạng tử)



	a) 		b) 		c) 



	d) 	 e) 		f) 
Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tử thành nhiều hạng tử)



	a) 			b) 			c) 



	d) 			e) 			f) 
Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (thêm bớt cùng một hạng tử)



	a) 				b) 			c) 



	d) 			e) 			f) 



	g) 			h) 			i) 
	HD: Số hạng cần thêm bớt:






	a) 		b)	c)	d) 		e) 		f)



	g) 		h) 	i) 
Bài 6. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (đặt biến phụ)


	a) 			b) 	


	c) 			d)  	


	e) 		f) 
DẠNG 4 : TÌM X

Bài 1: Tìm  biết
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 


	10) 

	11) 

	12) 




Bài 2: Tìm  biết
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 




Bài 3: Tìm  biết
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 


	5) 

	6) 


	7) 

	8) 



Bài 4: Tính giá trị của biểu thức
	1) 

 tại .
	2) 

 tại .

	3) 

 tại 
	4) 

 tại 


Dạng 5: Tính nhanh
Cách giải: Phân tích các hạng tử của đa thức để chọn nhân tử chung thích hợp, sau đó áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng
Bài 1: Tính hợp lý


a. 						b. 	


c.  							d. 
Lời giải

a) Ta có: 

b) Ta có: 

c) Ta có: 

d) Ta có: 
Bài 2: Tính hợp lý


a. 					b. 	


c. 				d.  
Lời giải

a) Ta có: 

b) Ta có: 

c) Ta có: 

d) Ta có: 
Bài 3:	 Tính nhanh


a) 			b) 

c) 
Bài 4:	 Tính nhanh


a) 				b) 

c) 
BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



	a) 				b) 		c) 



	d) 				e) 		f) 



	g) 		h) 		i) 



	k) 		l) 		m) 
Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:



	a) 		b) 		c) 



	d) 		e) 	f) 



	g) 		h) 	i) 
Bài 3. Giải các phương trình sau:


	a) 				b) 


	c) 			d) 


	e) 		f) 


	g) 		h) 
Bài 4. Chứng minh rằng:


	a) 	chia hết cho 6 với .


	b)  chia hết cho 5 với .


	c)  với .


	d)  với .
49
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